
TT
Mã

Huyện
Mã xã Tên Huyện Tên xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập

Gói cước
truy nhập

Tốc độ truy
nhập

Số hợp đồng Ghi chú

A B C D E 1 2 3 4 5 6 7

I

1 082 02692 Bát Xát A Lù Trường TH Và THCS A Lù - Phân hiệu Tả Suối Câu Tả Suối Câu A Lù Bát Xát Lào Cai l020_gftth_cautthvthcsalp0 VCI5 100Mbps 631626550

- Tên cũ: Phân
hiệu Tả Suối
Câu 1
- Mã truy nhập
cũ:
l020_gftth_lut
tvta0

II

1 082 02704 Bát Xát Cốc Mỳ Trường TH và THCS Cốc Mỳ - Phân hiệu Sơn Hà Cốc Mỳ Bát Xát Lào Cai l020_gftth_mytthtc1 VCI5 100Mbps 633222223

2 082 02743 Bát Xát Phìn Ngan
Trường PTDTBT Tiểu Học Phìn Ngan - Phân hiệu
Khú Trù

Phìn Ngan Bát Xát Lào Cai l020_gftth_ngantpthp0 VCI5 100Mbps 633321956

3 082 02692 Bát Xát A Lù Trường TH và THCS A Lù - Phân hiệu Séo Phìn Chư A Lù Bát Xát Lào Cai l020_gftth_chutthvthcsalp0 VCI5 100Mbps 633313788

4 083 02773 Mường Khương Nấm Lư
Trường PTDTBT Tiểu học Nấm Lư - Phân hiệu Sao
Cô Sỉn

Nấm Lư Mương Khương Bát Xát l020_gftth_lutpthn2 VCI5 100Mbps 633320231

5 083 02773 Mường Khương Nấm Lư
Trường PTDTBT Tiểu học Nấm Lư - Phân hiệu Cốc
Mạc

Nấm Lư Mương Khương Bát Xát l020_gftth_lutpthn3 VCI5 100Mbps 633320583

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Minh Tuấn

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Vân Anh

Lào Cai, ngày          tháng        năm 2023

Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT

Tháng 10 năm 2023

Doanh nghiệp: Viettel Lào Cai

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYÊN THÔNG

Danh sách điều chỉnh thông tin (điều chỉnh tên và mã truy nhập - user)

Danh sách phát triển mới
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